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A. MÔN KÉO CO 

STT Họ và tên Đơn vị 

1.  Nguyễn Quang Khánh 

BM Tin học Trắc địa 2.  Trần Trung Chuyên 

3.  Trần Tr  ng Giang 

4.  Tr ơng Xuân Bình BM Tin học Địa chất 

5.  Nguyễn Thế Lộc 

BM Công nghệ PM 6.  Phạm Văn Đồng 

7.  Hoàng Anh Đức 

8.  Nguyễn Duy Huy 

BM Tin học Mỏ 9.  Đặng Văn Nam 

10.  Lê Hồng Anh 

11.  Nguyễn Thế Bình BM Tin học Kinh tế 

12.  Đặng Quốc Trung BM Tin học Cơ bản 

13.  Diêm Công Hoàng 

BM Mạng máy tính 14.  Đặng Xuân Điệp 

15.  Phạm Đình Tân 

DB Đ  Anh Tuấn BM Công nghệ PM 

DB Đinh Bảo Ngọc BM Tin học Trắc địa 

 

 

 

 

 



B. MÔN BẮN SÚNG 

Đội Nữ 

STT Họ và tên Đơn vị 

1 Nguyễn Thu Hằng BM Tin học Kinh tế 

2 D ơng Thị Hiền Thanh BM Tin học Kinh tế 

3 Nguyễn Thùy D ơng BM Tin học Mỏ 

DB Trần Thị H a BM Tin học Trắc địa 

 

Đội Nam 

STT Họ và tên Đơn vị 

1 Phạm H u L i Ph ng TN Địa Tin học 

2 Nguyễn Thế Lộc BM Công nghệ phần mềm 

3 Diêm Công Hoàng BM Mạng máy tính 

DB Trần Trung Chuyên BM Tin học trắc địa 

 

C. MÔN NHẢY CAO 

Đội Nữ 

STT Họ và tên Đơn vị 

1 Nguyễn H u Ph ơng BM Công nghệ phần mềm 

2 Phạm Thị Nguyệt BM Tin học Kinh tế 

3 Nguyễn Thị Tuyết BM Mạng máy tính 

DB Nguyễn Thu Hằng BM Tin học Kinh tế 

 

Đội Nam 

STT Họ và tên Đơn vị 

1 Nguyễn Thế Lộc BM Công nghệ phần mềm 

2 Phan Mạnh Tiến BM Mạng máy tính 

3 Đặng Quốc Trung BM Tin học cơ bản 

DB Phạm Văn Đồng BM Công nghệ phần mềm 

 



D. MÔN CHẠY CỰ LY TRUNG BÌNH 

Đội Nữ 

STT Họ và tên Đơn vị 

1 Diêm Thị Thùy BM Tin học Trắc địa 

2 Nguyễn Thị Hải Yến BM Tin học Địa chất 

3 Nguyễn Thùy D ơng BM Tin học Mỏ 

DB Nguyễn Thị Tuyết BM Mạng máy tính 

 

Đội Nam 

STT Họ và tên Đơn vị 

1 Phan Mạnh Tiến BM Mạng máy tính 

2 Trần Tr  ng Giang BM Tin học Trắc địa 

3 Nguyễn Tr  ng Linh BM Tin học Trắc địa 

DB Đoàn Khánh Hoàng BM Tin học Trắc địa 

 

 
 

TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

P.Trưởng khoa 

 

 

TS. Nguyễn Quang Khánh 

           


